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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:          /TTr-UBND
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Lào Cai, ngày         tháng        năm 2021



TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục sử dụng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở; mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018, Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. UBND tỉnh Lào Cai trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết “Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục sử dụng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở; mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, như sau.
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 
- Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018; 

- Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008; 
- Nghị định số 73/20Q9/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 
 - Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân; 
- Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;
 - Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã. 
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
 Ngày 21/11/2008 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Công an xã (viết tắt là Pháp lệnh Công an xã), theo đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã (viết tắt là Nghị định số 73/2009/NĐ-CP), trên cơ sở căn cứ quy định của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định của Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành các Nghị quyết, quyết định theo từng giai đoạn quy định cụ thể về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố (trong đó có Phó trưởng Công an xã và Công an viên); Về số lượng thì Phó trưởng Công an xã được bố trí ở mỗi xã 01 người, ở mỗi thôn được bố trí 01 công an viên (đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1 và xã loại 2 được bố trí không quá 02 Phó Trưởng Công an xã, mỗi thôn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự thuộc xã trọng điểm về ANTT bố trí không quá 02 Công an viên);
Ngày 24/4/2019 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (viết tắt là Nghị định số 34/2019/NĐ-CP), theo đó chức danh Công an viên không thuộc đối tượng Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nhưng không có điều khoản chuyển tiếp hoặc quy định khác của Trung ương về đối tượng này. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện chính sách đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ, căn cứ điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trình Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên, hiện nay 02 chức danh này đã và đang được quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp tại Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai (viết tắt là Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND); 
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình Công an 4 cấp, Bộ Công an đã chỉ đạo bố trí ở mỗi xã đủ 05 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn toàn quốc. Đến 30/4/2020, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã bố trí đủ mỗi xã là 05 người, với tổng số là 652 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (trong đó 130 Trưởng Công an xã, 64 Phó Trưởng Công an xã và 458 Công an viên) thuộc 130/152 xã, thị trấn được bố trí Công an xã bán chuyên trách; 
Có thể nói, trong thời gian qua lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên do mới về các xã công tác nên Công an chính quy cần thời gian bao quát nắm bắt địa bàn, trong khi đó Công an viên bán chuyên trách được bố trí tại thôn vừa là người địa phương, có thời gian dài nắm bắt địa bàn, về cơ bản đã được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ Công an, luôn tâm huyết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; đồng thời, qua bố trí Công an viên tại thôn cũng huy động sức mạnh của quần chúng tham, gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh; 

Tại điểm c khoản 1 Điều 46 Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định: “Các chức danh Công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm, bố trí theo quy định của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 kết thúc nhiệm vụ và được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác”;

Tại Điều 12 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định: “Đối với xã, thị trấn đã tổ chức Công an chính quy, những trường hợp Công an xã bán chuyên trách được Ủy ban nhân dân các cấp đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước; quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo các quy định hiện hành, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương; trong trường hợp địa phương không bố trí được nguồn ngân sách thì trung ương sẽ bổ sung kinh phí cho địa phương thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước”.

Căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục sử dụng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai là rất cần thiết và phù hợp với tình hình chung của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
 III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN TRONG VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích: 
Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố, tăng cường lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đảm bảo lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Kịp thời tạo cơ sở pháp lý trong việc sử dụng lực lượng Công an bán xã chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục được bố trí tại thôn tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự; quy định mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết:

 Tuân thủ Hiến pháp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở kế thừa các văn bản pháp luật còn phù hợp, khắc phục những hạn chế, bất cập, kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục sử dụng và quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp cho lực lượng Công an bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục được bố trí tại thôn bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách (có thời gian công tác dưới 15 năm) kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và mức chi hỗ trợ thôi việc đôi với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đảm bảo quy định rõ ràng về cơ chế chính sách, vừa cân đối tiết kiệm cho ngân sách và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh;
Việc bố trí, quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp cho lực lượng Công an bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục được bố trí sử dụng tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện quy định của Pháp lệnh Công an xã, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, Nghị định 42/2021/NĐ-CP và các quy định có liên quan. Bảo đảm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tế, khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành nghị quyết. 
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Lập đề nghị xây dựng Nghị quyết: UBND tỉnh đã lập đề nghị xây dựng Nghị quyết và được HĐND tỉnh chấp thuận tại Văn số     /HĐND-TH ngày       /       /2021. 
2. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên, quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Khi tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy thì lực lượng Công an xã bán chuyên trách sẽ kết thúc nhiệm vụ, tuy nhiên nếu được UBND các cấp đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác, nhưng lại không quy định cụ thể số lượng tiếp tục bố trí như thế nào là hợp lý, tên gọi của lực lượng này là gì, mức phụ cấp được hưởng là bao nhiêu, thời gian hưởng đến bao giờ....Nhằm làm rõ và thống nhất một số nội dung để cơ quan tham mưu có căn cứ, có định hướng tham mưu cho UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể những nội dung có liên quan khi triển khai thực hiện  trên địa bàn tỉnh, ngày 07/9/2021, Sở Nội vụ đã chủ trì tổ chức cuộc họp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính Cai xem xét, phân tích, nhận định các nội dung có liên quan, nhất là những nội dung vướng mắc, sau khi xem xét, phân tích, bàn thảo các vấn đề có liên quan, các ngành đã thống nhất chọn các phương án tối ưu để báo cáo UBND tỉnh xem xét trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (các nội dung cụ thể được dự thảo tại mục V văn bản này).
Sau khi hoàn thiện những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết, cơ quan tham mưu đã gửi dự thảo đến các cơ quan chuyên môn có liên quan ở cấp tỉnh, cấp huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở để lấy ý kiến. 
3. Trình thẩm định văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh: 
Trên cơ sở ý kiến tham gia của cơ quan, đơn vị gửi về, cơ quan tham mưu  đã tổng hợp chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo, tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định (nội dung tham gia của các cơ quan, đơn vị sẽ được tổng hợp giải trình sau).

4. Việc tiếp thu ý kiến tham gia của cơ quan thẩm định:
Ngày     /     /2021 Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số      /BC-STP về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết; Việc tiếp thu ý kiến tham gia của cơ quan thẩm sẽ được tổng hợp sau)
V. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT 
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ được tiếp tục bố trí tại thôn tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách  (gồm Phó Trưởng Công an xã và Công an viên) kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
Nghị quyết này không áp dụng đối với Công an xã bán chuyên trách (gồm Phó trưởng Công an xã và Công an viên) kết thúc nhiệm vụ Công an xã mà vẫn tiếp tục được bố trí đảm nhiệm các chức danh khác có phụ cấp ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, hoặc tiếp tục tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; không áp dụng chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó Công an xã và Công an viên bán chuyên trách có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên, hoặc nghỉ công tác trước thời điểm Nghị định số 42/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

2. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách được tiếp tục bố trí tại thôn tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở (gồm Phó Trưởng Công an xã, Công an viên) kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.
VI. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở ở 37 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT đã có Quyết định số 5594/QĐ-BCA về tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Lào Cai (giai đoạn 1)
a) Về số lượng: Thực hiện Điều 12 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP và căn cứ từ yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở (hiện Công an tỉnh đã bố trí 05 Công an chính quy tại 130 xã, thị trấn) nên không cần thiết phải bố trí Công an xã bán chuyên trách (Phó trưởng Công an xã) tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cấp xã, mà chỉ cần bố trí Công an bán chuyên trách (bao gồm Công an xã và Công an viên) làm việc tại thôn tham lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; Số Phó trưởng Công an xã không được  bố trí, sử dụng tại cấp xã, nếu có nguyện vọng tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở hoặc chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản (những chức danh có phụ cấp) thì tiếp tục được bố trí và được hưởng mức phụ cấp theo chức danh mới, không được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT theo quy định; trường hợp không tiếp tục tham gia lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở hoặc không bố trí được nhiệm vụ, công tác khác thì cho nghỉ công tác và giải quyết chính sách thôi việc.
Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình:“Có phương án bố trí sắp xếp công tác hợp lý theo thẩm quyền đối với Công an xã bán chuyên trách để bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế” và tại  khoản 2 Điều 12 Nghị định số 42/2009/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở từ ngân sách nhà nước”. 

 => Từ thực tế và căn cứ nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định về số lượng người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở ở mỗi thôn chỉ cần được bố trí 01 người, không quy định việc bố trí số lượng theo thôn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự hay thôn thuộc xã loại I, xã loại II như pháp lệnh Công an xã.
b) Về chức danh: Điều 12 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định: “Đối với xã, thị trấn đã tổ chức Công an chính quy, những trường hợp Công an xã bán chuyên trách được Ủy ban nhân dân các cấp đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trậ tự cơ sở...”, Nghị định này không quy định tên gọi (chức danh) cụ thể của lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, do vậy rất cần thiết phải có một tên gọi cụ thể cho đối tượng này, đảm bảo phù hợp, tương đồng với nhiệm vụ và hài hòa với các chức danh khác hiện đang bố trí tại thôn; sau khi thảo luận các ngành Nội vụ, Công an, Tư pháp, Tài chính đã thống nhất tên gọi cho lực lượng này là Bảo vệ viên an ninh, trật tự cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét về tên gọi của đối tượng này.
c) Mức phụ cấp: Căn cứ Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức phụ cấp cho  Công an viên bán chuyên trách được hưởng mức phụ cấp là 0,5/mức lương cơ sở/người/tháng.

Trên cơ sở mức phụ cấp hiện tại đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, nhằm đảm bảo chế độ, chính sách và có cơ sở để tiếp tục vận động, động viên lực lượng Công an bán chuyên trách được tiếp tục bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; kế thừa và vận dụng các quy định nêu trên, căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định: “Đối với xã, thị trấn đã tổ chức Công an chính quy, những trường hợp Công an xã bán chuyên trách được Ủy ban nhân dân các cấp đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác”. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất mức phụ cấp cho Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở (bố trí tại thôn) được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,5/mức lương cơ sở/người/tháng (tương đương với mức phụ cấp Công an viên bán chuyên trách ở thôn). Thời điểm tính hưởng phụ cấp kể từ ngày được cấp có thẩm quyền công bố Quyết định của Bộ Công an về việc tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. Nghị định 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ chỉ quy định thời gian hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn mà không quy định cụ thể về thời gian kết thúc đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, vì vậy dự thảo Nghị quyết tạm tính được dự toán kinh phí 01 năm để chi trả phụ cấp cho đối tượng này. 
Tại 37 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT thì có 01 thị trấn Si Ma Cai sau khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã bán chuyên trách thì toàn bộ số Phó trưởng Công an xã và Công an viên của thị trấn Si Ma Cai chuyển sang lực lượng Bảo vệ dân phố theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ vì vậy chỉ còn lại 36 xã phải xem xét sắp xếp số Phó trưởng Công an xã và Công an viên. Theo báo cáo của các huyện, thị xã thì tính đến 31/7/2021, ở 36 xã thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT hiện có 340 thôn, có 515 Công an xã bán chuyên trách (gồm 36 Phó trưởng Công an xã và 479 Công an viên), phương án dự kiến bố trí của các huyện, thị xã như sau: Số tiếp tục bố trí tham gia lực lượng đảm bảo ANTT cơ sở là 504/515 người chiếm 97,86%, số bố trí các chức danh người hoạt động KCT là 02 người, số cho nghỉ việc giải quyết chính sách là 09 người. 
Như vậy số Công an bán chuyên trách các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở là 504 người, phương án dự kiến bố trí ở mỗi thôn có 01 người (01 Bảo vệ viên an ninh, trật tự cơ sở), thì chỉ có 340/504 người được bố tí ở 340 thôn, số dôi dư phải giải quyết chính sách là: 164 người (trong đó Phó Trưởng Công an xã là 36 người, Công an viên là 128 người)
Mức phụ cấp tiếp tục chi trả cho 340 người được bố trí làm Bảo vệ viên ANTT cơ sở tính cho 01 năm là: (340 người x 0,5 x 1.490.000 x 12 tháng) = 3.039.600.000đ/năm/36 xã (giai đoạn 1).
2. Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đi với 93 xã, thị trấn còn lại (chưa có Quyết định của Bộ Công an về tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP thì việc tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy giai đoạn 2 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2022, vì vậy đối với 93 xã, thị trấn còn lại (chưa có quyết định của Bộ Công an về tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy), thì tiếp tục duy trì về số lượng, chức danh, mức phụ cấp Công an xã bán chuyên trách theo quy định tại Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã bán chuyên trách để tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy;
Sau khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã bán chuyên trách để tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy thì những trường hợp tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở (tại thôn, tổ dân phố), đảm nhiệm chức danh Bảo vệ viên an ninh, trật tự cơ sở được áp dụng thực hiện quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp theo quy định tại điểm a,b,c khoản 1, phần VI tờ trình này, cụ thể: 

Tại 93 xã, thị trấn còn lại, theo báo cáo của các huyện, thị xã thì tính đến 31/7/2021, ở 93 xã, thị trấn này có 863 thôn, TDP, có 1.059 Công an xã bán chuyên trách (gồm 81 Phó trưởng Công an xã và 978 Công an viên), phương án dự kiến bố trí của các huyện như sau: Số tiếp tục bố trí tham gia lực lượng đảm bảo ANTT cơ sở là 1030/1.059 người chiếm 97,26%, số bố trí các chức danh người hoạt động KCT là 21 người, số cho nghỉ việc giải quyết chính sách là 08 người. 

Như vậy số Công an bán chuyên trách các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở là 1.030 người, phương án dự kiến bố trí ở mỗi thôn có 01 người (Bảo vệ viên an ninh, trật tự cơ sở), thì chỉ có 863/1.030 người được bố trí ở 863 thôn, số dôi dư phải giải quyết chính sách là: 167 người (trong đó Phó Trưởng Công an xã là 81 người, Công an viên là 86 người)

Mức phụ cấp tiếp tục chi trả cho 863 người được bố trí làm Bảo vệ viên ANTT cơ sở tính cho 01 năm là: (863 người x 0,5 x 1.490.000 x 12 tháng) = 7.715.220.000đ/năm/93 xã, thị trấn (giai đoạn 2).
 3. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách khi thôi làm nhiệm vụ
3.1. Quy định hiện hành và thực trạng liên quan đến việc đề xuất phương án chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách khi thôi làm nhiệm vụ

 - Thứ nhất: Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP quy định: Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng;
- Thứ hai: Hiện nay Phó trưởng Công an xã đã và đang được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND tỉnh, mức phụ cấp như sau:

	TT
	Chức danh
	Đơn vị hành chính /Mức phụ cấp được hưởng/mức lương cơ sở/người/tháng

	
	
	ĐVHC loại I
	ĐVHC loại I
	ĐVHC loại I

	1
	Phó trưởng Công an xã
	1,6
	1,4
	1,3

	
	
	Mức phụ cấp trung bình là 1,5

	2
	Công an viên
	0,5


- Thức 3: Tính đến thời điểm hiện nay thì tỉnh Lào Cai có 130 xã, thị trấn được bố trí Công an xã bán chuyên trách (trong đó 127 xã và 3 thị trấn là Thị trấn Phong Hải, thị trấn Tằng Loỏng thuộc huyện Bảo Thắng là thị trấn đặc thù còn thị trấn Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai là thị trấn huyện lỵ mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập theo Nghị quyết 896/NQ-/UBTVQH14 ngày 11/2/2020); Tại 130 xã, thị trấn này có 1.210 thôn, tổ dân phố (trong đó 1.191 thôn thuộc 127 xã và 19 TDP thuộc thị 03 thị trấn nêu trên); Số Phó trưởng Công an xã đã và đang được bố trí là 117 người, Công an viên là 1.457 người, tổng số Công an xã án chuyên trách hiện đang được bố trí là 1.574 người. 
- Thứ 4: Tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định:         “Hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn phức tạp về an ninh, trật tự trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức công an xã chính quy trước ngày 30/6/2022”. Tính đến 30/6/2021 tỉnh Lào Cai còn 37 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT, đã được Bộ Công an Quyết định công nhận Tổ chức Công an chính quy (Quyết định số 5594/QĐ-BCA ngày 07/7/2021).
3.2. Phương án dự thảo trình Hội đồng nhân dân xem xét

Căn cứ Quyết định của Bộ Công an về tổ chức Công an chính quy  nêu trên thì trong năm 2021 tổ chức thực hiện ở 37 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT (nêu trên) sẽ phải giải quyết số Công an xã bán chuyên trách dôi dư là 164 người (trong đó Phó trưởng Công an an là 36 người, Công an viên là 128 người); trước tháng 6/2022 sẽ thực hiện hoàn thành ở 93 xã, thị trấn còn lại sẽ phải giải quyết số Công an xã bán chuyên trách dôi dư là 167 người (trong đó Phó Trưởng Công an xã là 81 người, Công an viên là 86 người). Tổng số dôi dư tính cho cả 02 giai đoạn là: 331 người (trong đó Phó trưởng Công an an là 117 người, Công an viên là 214 người), vì vậy dự thảo chính sách hỗ trợ sẽ phải bao gồm cho cả 02 giai đoạn là 2021 và năm 2022 với phương án đã được các sở, ngành thống nhất tại cuộc họp ngày 07/9/2021 với Sở Nội vụ, cụ thể như sau:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP thì những trường hợp từ đủ 15 năm công tác trở lên được hưởng chính sách thôi việc một lần theo quy định của Chính phủ; trường hợp có thời gian công tác dưới 15 năm (chưa đủ 15 năm công tác) thì Chính phủ không quy định được hưởng trợ cấp một lần, vì vậy UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ cho những trường hợp có dưới 15 năm công tác, mức hỗ trợ cứ mỗi năm công tác bằng 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng (vận dụng mức hỗ trợ như Nghị định số 73/2009/NĐ-CP), mức phụ cấp Phó trưởng Công an xã hiện đang hưởng theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, hệ số tính trung bình là 1,5/mức lương cơ sở/người/tháng, mức phụ cấp Công an viên là 0,5/mức lương cơ sở/người/tháng. Năm công tác tính trung bình cho Phó trưởng Công an xã là 15 năm, Công an viên là 10 năm, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng kinh phí hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an xã và 10 tháng đối với Công an viên (tương ứng với 15 năm công tác của Phó trưởng Công an xã và 10 năm công tác đối với Công an viên). 
Số Công an xã bán chuyên trách dôi dư phải nghỉ việc và giải quyết chính sách hỗ trợ cho cả giai đoạn là 331 người (gồm 117 Phó trưởng Công an xã và 214 Công an viên), tổng kinh phí thực hiện là 8.275.087.500đ, cụ thể:

- Kinh phí hỗ trợ cho Phó trưởng Công an xã là: Hệ số phụ cấp trung bình 1,5 x 1,5 lần x 1.490.000 mức lương cơ sở x 15 năm công  tác  x 117 người = 5.883.637.500đ (trung bình mỗi người là 50.287.500đ/người);

- Kinh phí hỗ trợ cho Công an viên là: Hệ số phụ cấp 0,5 x 1,5 lần x 1.490.000 mức lương cơ sở x 10 năm công  tác  x 214 người = 2.391.450.000 (trung bình mỗi người là 11.175.000đ/người).

3.3. Thời gian làm việc quy định tại khoản 3.2 có tháng lẻ thì được tính như sau: 
a) Từ đủ 01 (một) tháng đến 06 (sáu) tháng được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm làm việc.
 b) Từ đủ 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tỉnh bằng 01 ' (một) năm làm việc.
3.4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương và ngân sách hỗ trợ của Trung ương theo Luật ngân sách. 
Trên đây Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục sử dụng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở; mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. 
Tài liệu, gửi kèm theo Nghị quyết này gồm: 

1. Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy.

2. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Biểu tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.

4. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.

5. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê chuẩn./.

	 Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh;

- Sở Nội vụ (02b);

- CVP UBND tỉnh;

- Lưu VP,NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Trường


PAGE  

